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A P Q H L M I G F
30% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 50% SỐ CHỮ

1 142231381 Hồ Trần Danh K16KTR5 0 5 7 4.5 Bốn phẩy Năm 0

2 152232801 Võ Dũng K16KTR5 10 6 7 7.7 Bảy phẩy Bảy 0

3 152232902 Nguyễn Văn Hoàng K16KTR5 0 0 V 0.0 Không 0

4 152232914 Ngô Tin K16KTR5 4 4 9 6.5 Sáu phẩy Năm 0

5 152232918 Cấn Nguyễn Mạnh Cường K16KTR5 0 4 8 4.8 Bốn phẩy Tám 0

6 152232947 Phạm Văn Thành Đạt K16KTR5 4 6 7 5.9 Năm phẩy Chín 0

7 152233027 Lê Văn Thiên K16KTR5 8 8 10 9.0 Chín 0

8 152233060 Phan Tấn Phú Quốc K16KTR5 0 9 7 5.3 Năm phẩy Ba 0

9 162233435 Võ Ngọc Quỳnh Anh K16KTR5 8 5 6 6.4 Sáu phẩy Bốn 0

10 162233453 Đỗ Mạnh Cường K16KTR5 6 8 8 7.4 Bảy phẩy Bốn 0

11 162233457 Võ Bá Danh K16KTR5 4 7 8 6.6 Sáu phẩy Sáu 0

12 162233459 Võ Tiến Đạt K16KTR5 2 5 6 4.6 Bốn phẩy Sáu 0

13 162233460 Lương Tấn Đạt K16KTR5 6 6 4 5.0 Năm 0

14 162233476 Phan Quốc Hân K16KTR5 10 5 5 6.5 Sáu phẩy Năm 0

15 162233478 Nguyễn Hãng K16KTR5 6 5 7 6.3 Sáu phẩy Ba 0

16 162233482 Nguyễn Nhật Hậu K16KTR5 8 6 4 5.6 Năm phẩy Sáu 0

17 162233488 Ngô Văn Hiếu K16KTR5 8 6 4 5.6 Năm phẩy Sáu 0

18 162233493 Đặng Minh Hoàng K16KTR5 10 6 5 6.7 Sáu phẩy Bảy 0

19 162233495 Nguyễn Tri Bảo Hoàng K16KTR5 5 4 8 6.3 Sáu phẩy Ba 0

20 162233500 Võ Thị Huệ K16KTR5 10 7 8 8.4 Tám phẩy Bốn 0

21 162233507 Ngô Văn Huy K16KTR5 4 5 5 4.7 Bốn phẩy Bảy 0

22 162233508 Trần Kim Huy K16KTR5 7 5 7 6.6 Sáu phẩy Sáu 0

23 162233514 Ngô Thái Quốc Khánh K16KTR5 4 5 7 5.7 Năm phẩy Bảy 0

24 162233516 Bùi Quang Khoa K16KTR5 6 5 7 6.3 Sáu phẩy Ba 0

25 162233517 Lưu Tổng Đăng Khoa K16KTR5 8 4 4 5.2 Năm phẩy Hai 0

26 162233518 Trần Phước Kỹ K16KTR5 9 4 6 6.5 Sáu phẩy Năm 0

27 162233522 Trần Viết Liêm K16KTR5 4 5 6 5.2 Năm phẩy Hai 0

28 162233532 Võ Gia Lưu K16KTR5 8 5 7 6.9 Sáu phẩy Chín 0

29 162233539 Nguyễn Tấn Mỹ K16KTR5 10 7 5 6.9 Sáu phẩy Chín 0

30 162233599 Nguyễn Thị Thuận K16KTR5 10 5 10 9.0 Chín 0

31 162233622 Phạm Quốc Trí K16KTR5 8 5 6 6.4 Sáu phẩy Bốn 0

32 162233623 Nguyễn Quang Trí K16KTR5 10 6 4 6.2 Sáu phẩy Hai 0
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33 162233645 Võ Khánh Vỵ K16KTR5 6 5 5 5.3 Năm phẩy Ba 0

34 162236642 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ K16KTR5 10 4 6 6.8 Sáu phẩy Tám 0

35 162237347 Hồ Thị Minh Phương K16KTR5 4 8 8 6.8 Sáu phẩy Tám 0

1 32807 Nguyễn Văn Việt Chương K15KTR 8 6 6 6.6 Sáu phẩy Sáu 950DT

2 32957 Trần Duy Thanh Long K15KTR 8 6 10 8.6 Tám phẩy Sáu 914DT

3 4921 Hoàng Đức Tình K13KTR 5 6 6 5.7 Năm phẩy Bảy 98016DT

STT SỐ
1 37
2 1

38

Đà Nẵng, 11/12/2012

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN PHAN THỊ BÍCH TRÂM LÊ ĐỨC TRỌNG ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 97%
Số sinh viên nợ 3%


